
    UBND TỈNH SÓC TRĂNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên Trường Huyện/TX/TP
1 Lê Nguyễn Trâm Anh THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
2 Tô Quốc Bảo THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
3 Trần Hải Băng THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
4 Vũ Ngọc Minh Châu THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
5 Nguyễn Văn Tiến Đạt THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
6 Ngô Huỳnh Nhật Đăng THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
7 Lý Thị Ngọc Hà THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
8 Nguyễn Ngọc Gia Hân THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
9 Nguyễn Tuyết Hân THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng

10 Lương Hoàng Gia Huy THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
11 Nguyễn Gia Huy THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
12 Ngô Tấn Khang THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
13 Cổ Đặng Đăng Khoa THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
14 Nguyễn Đăng Khôi THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
15 Lê Quốc Kiệt THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
16 Vương Chí Lâm THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
17 Vương Thừa Lễ THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
18 Kim Ngọc Minh THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
19 Trần Anh Minh THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
20 Huỳnh Thị Hoàng Ngân THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
21 Đặng Hồng Bảo Ngọc THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
22 Lý Tú Ngọc THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
23 Quách Kim Ngọc THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
24 Trì Hiểu Ngọc THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
25 Nguyễn Thị Ngọc Nhi THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
26 Trần Nguyễn Tâm Như THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
27 Đặng Hồng Phúc THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
28 Nguyễn Kim Phụng THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
29 Trần Gia Phước THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
30 Mã Phạm Minh Quân THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
31 Nguyễn Hoàng Quí THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
32 Phạm Xuân Quỳnh THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
33 Trương Ngọc Trúc Quỳnh THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
34 Nguyễn Việt Thái THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
35 Nguyễn Ngọc Thảo THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
36 Vương Minh Thắng THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
37 Châu Huỳnh Thông THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
38 Lý Thái Thông THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
39 Vương Quốc Thống THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
40 Dương Gia Thuận THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
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TT Họ và tên Trường Huyện/TX/TP
41 Phạm Minh Thư THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
42 Huỳnh Tuyết Trâm THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
43 Nguyễn Thị Bích Trâm THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
44 Mai Ngọc Trân THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
45 Phan Kim Trân THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
46 Trần Thái Trung THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
47 Trần Diệp Ngọc Tuyền THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
48 Nguyễn Hoàng Cẩm Vân THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
49 Quách Quốc Vinh THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
50 Lý Thảo Vy THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
51 Nguyễn Yến Vy THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
52 Phạm Tuyết Yên THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
53 Trương Tú Loan THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
54 Diệp Minh Phú THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
55 Vương Khả Hân THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
56 Huỳnh Bảo Uyên THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
57 Lê Phạm Bảo Hân THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
58 Phạm Thanh Phong THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
59 Cao Khánh Tường THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
60 Phan Thị Lệ Thanh THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
61 Huỳnh Nhã Thi THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
62 Trần Huỳnh Nhi THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
63 Hồ Quang Trường Giang THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
64 Trần Ngọc Thúy THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
65 Lý Thảo Vy THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
66 Văn Ngọc Trúc Quỳnh THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
67 Nguyễn Lâm Tấn Huy THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
68 Lữ Minh Quang THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
69 Nhâm Khánh Hào THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
70 Nguyễn Ngọc Anh Duy THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
71 Trần Tấn Phát THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
72 Võ Hà Hải Triều THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng
73 Châu Gia Huy THPT Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng


